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Họ và tên người hành 
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Chứng chỉ hành nghề/Giấy 
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khác (nếu có)

Ghi 
chú

1 Cao Hoàng Hữu Hiếu
- 001450/ĐNAI-CCHN

- 01/QĐ-VHTP ngày 
20/06/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tim

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Phụ trách chuyên môn phòng 

khám Nội.
Thực hiện kỹ thuật đọc điện tim

Không

2 Nguyễn Thị Thanh Thủy
- 005793/ST-CCHN
- 07/QĐ-VHTP ngày 

23/10/2023

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội

- Khám sức khỏe Tâm thần lái xe                         

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa

- Khám sức khỏe Tâm thần lái xe
Không

3 Cù Văn Duyệt 0007099/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
khám Ngoại

Không

4 Lê Thị Hương 005588/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
khám Sản Phụ khoa

Không

5 Nguyễn Thị Vân Anh 006825/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
khám khoa Nhi

Không

6 Trần Thị Hoàng Nghiêm 002507/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
khám Tai Mũi Họng

Không

7 Thân Thị Thanh Hiền 0008587/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách phòng khám chuyên 
khoa Mắt

Không

8 Phạm Xuân Giang 002192/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
khám Răng Hàm Mặt

Không

9 Mã Bình Vương 010815/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi - Da liễu

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
khám da liễu

Không

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Hương – Chi nhánh Tân Phú
2. Địa chỉ: Số 770, quốc lộ 20, tổ 1, khu 9, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07 giờ 00 đến 20 giờ 00, từ thứ 2 đến chủ nhật
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
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10 Hoàng Thị Thanh Nga 2787/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
khám Y học cổ truyền

Không

11 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 014413/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Không

12 Hoàng Sang 004849/GL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

thuộc chuyên ngành chẩn đoán 
hình ảnh

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng 
Chẩn đoán hình ảnh

Không

13 Lê Đức Hợi 000266/ĐNAI-GPHN Xét nghiệm y học
- Sáng: 7h00 đến 11h30 

- Chiều: 13h30 đến 17h00
Từ thứ 2 đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn 
phòng xét nghiệm

Không

14 Đinh Văn Chung 5264/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Y sỹ Y học cổ truyền Không

15 Nguyễn Phú Vinh 001421/BRVT-CCHN

Thực hiện theo quy định hiện hành
của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành
tiêu chuẩn, chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức kỹ thuật viên
X.quang

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Kỹ thuật viên X.quang Không

16 Bùi Thị Thanh Hương
- 005607/ĐNAI-CCHN

- 06/QĐ-VHTP ngày 
27/09/2023

- Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y.
Thực hiện các kỹ thuật Xét nghiệm
- Thực hiện các kỹ thuật Xét
nghiệm

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật

- Cử nhân điều dưỡng.
- Thực hiện các kỹ thuật Xét 

nghiệm
Không

17 Đỗ Lê Thảo Nguyên 010581/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y.

- Sáng: 7h00 đến 11h30 
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Điều dưỡng Không
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18 Trần Văn Hoàng 0066708/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế
điều dưỡng.

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Điều dưỡng Không

19 Nguyễn Thị Anh Thư 003360/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y.

- Sáng: 07h00 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến Chủ nhật
Điều dưỡng Không

Tân Phú, ngày 28 tháng 10 năm 2024
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

             Bs. Cao Hoàng Hữu Hiếu
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